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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  

HUỶ BẢN ÁN SƠ THẨM VÀ  

ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

-  Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Đặng Văn Ý 

Các Thẩm phán:     Ông Võ Văn Khoa 

Ông Phạm Văn Công 

- Thư ký phiên toà: Ông Lê Văn Duẩn – Thư ký Toà án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên toà: Ông Bùi Văn Thành – Kiểm sát viên. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, Bản án dân sự sơ thẩm số: 1374/2020/DS-ST 

ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị 

kháng cáo như sau: 

Ngày 10/9/2020, bị đơn ông Nguyễn Kim K có đơn kháng cáo toàn bộ 

bản án sơ thẩm với lý do Tòa án cấp sơ thẩm xác định sai quan hệ pháp luật 

tranh chấp nên không triệu tập đủ người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; đánh 

giá sai chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án. 

XÉT THẤY: 

[1] Trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm, bị đơn ông 

Nguyễn Kim K chết ngày 16/10/2020. Những người kế thừa quyền và nghĩa vụ 

tố tụng của ông Nguyễn Kim K bao gồm:  

1.1. Bà Lê Thị P, sinh năm 1933, là mẹ ruột. 

1.2. Ông Nguyễn Kim X, là cha ruột, chết ngày 17/7/2021 

Những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông X gồm: Bà Lê 

Thị P (vợ), Bà Nguyễn Thị Kim K (con), Nguyễn Thị Kim G (con), Nguyễn Thị 

Kim C (con), Nguyễn Kim S (con). 

1.3. Chị Nguyễn Ngô Kim N, sinh năm 1994, là con ruột. 

1.4. Anh Nguyễn Ngô Kim T, sinh năm 2002, là con ruột. 

1.5. Anh Nguyễn Ngô Kim N, sinh năm 2008, là con ruột. 
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Ngày 15/6/2022, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

nhận được Văn bản rút lại nội dung phản tố của những người kế thừa quyền và 

nghĩa vụ tố tụng của ông Nguyễn Kim K với lý do nguyên đơn rút đơn khởi 

kiện. 

[2] Ngày 25/3/2022, nguyên đơn ông Ngô Hoài Bảo T có Đơn rút đơn 

khởi kiện. Tại phiên toà phúc thẩm ngày 15/7/2022, ông Ngô Hoài Bảo T trình 

bày ý kiến đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận Đơn rút đơn khởi kiện của ông. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy, việc rút đơn khởi kiện của nguyên 

đơn ông Ngô Hoài Bảo T như trên là hoàn toàn tự nguyện và không ảnh hưởng 

đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, những người kế thừa quyền và 

nghĩa vụ tố tụng của bị đơn ông Nguyễn Kim K rút lại nội dung phản tố của bị 

đơn. Chính vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm thống nhất với ý kiến đề nghị của 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa, hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ 

án theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 299 và Điều 311 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự. 

[3] Các đương sự vẫn phải chịu án phí sơ thẩm theo quyết định của Tòa 

án cấp sơ thẩm và phải chịu một nửa án phí phúc thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên;  

Căn cứ vào khoản 4 Điều 308, điểm a khoản 1 Điều 217, điểm b khoản 1 

Điều 299 và Điều 311 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 29 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1- Hủy Bản án dân sự sơ thẩm số: 1374/2020/DS-ST ngày 31 tháng 8 

năm 2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đình chỉ giải quyết 

vụ án dân sự thụ lý số: 515/2021/TLPT-DS ngày 12 tháng 11 năm 2021 về 

“Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”; giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Ngô Hoài Bảo T, sinh năm 1980; Địa chỉ: ấp Q, xã 

Q, huyện T, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Mai Long Đ, sinh năm 

1978; Địa chỉ: R 104 đường V, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai (Giấy ủy 

quyền ngày 11/5/2018)  

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Kim K; sinh năm 1965 (chết ngày 16/10/2020);  

Người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bị đơn:  

2.1. Bà Lê Thị P, sinh năm 1933,  

Địa chỉ: 110 (số mới 778) Đường C, Phường 5, quận T, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

2.2. Ông Nguyễn Kim X, chết ngày 17/7/2021 

Những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông X gồm:  
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- Bà Lê Thị P (vợ); Địa chỉ: 110 (số mới 778) Đường C, Phường 5, quận 

T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bà Nguyễn Thị Kim K (con); Địa chỉ: 1025/26A Đường C, Phường 7, 

quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bà Nguyễn Thị Kim G (con); Địa chỉ: 286/5 đường T, Phường 15, 

Quận 10,  Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bà Nguyễn Thị Kim C (con), Địa chỉ: 42/16 đường N, Phường 4, quận 

T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bà Nguyễn Kim S (con); Địa chỉ: 42/14 đường N, Phường 4, quận T, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.3. Chị Nguyễn Ngô Kim N, sinh năm 1994 

2.4. Anh Nguyễn Ngô Kim T, sinh năm 2002 

2.5. Anh Nguyễn Ngô Kim N, sinh năm 2008. 

Cùng địa chỉ: 110 (số mới 778) Đường C, Phường 5, quận T, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Ngô Hoài T, sinh năm 1972; địa chỉ 6504N Habana Ave Tampa, 

Florida 33614, USA. 

2- Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Ông Ngô Hoài Bảo T không phải chịu án phí, hoàn lại cho ông Ngô Hoài 

Bảo T toàn bộ số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 53.812.500đ (Năm mươi ba triệu 

tám trăm mười hai nghìn năm trăm đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí 

Tòa án số AA/2017/0008424 ngày 04/6/2018 và toàn bộ số tiền tạm ứng án phí 

đã nộp là 36.000.000đ (Ba mươi sáu triệu đồng) theo biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số AA/2017/0008593 ngày 03/7/2018 của Cục Thi hành án 

dân sự quận T. 

Người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bị đơn ông Nguyễn Kim K 

phải nộp án phí là 114.625.000đ (Một trăm mười bốn triệu sáu trăm hai mươi 

lăm nghìn đồng) và án phí 300.000đ (ba trăm nghìn đồng); tổng cộng là 

114.925.000 (Một trăm mười bốn triệu chín trăm hai mươi lăm nghìn đồng) 

được trừ vào số tiền tạm ứng án phí bị đơn đã nộp là 56.800.000đ (Năm mươi 

sáu triệu tám trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 

AA/2019/0024707 ngày 14/10/2019 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ 

Chí Minh, Người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bị đơn ông Nguyễn Kim 

K phải nộp thêm là 58.125.000đ (Năm mươi tám triệu một trăm hai mươi lăm 

nghìn đồng). 

3- Về án phí dân sự phúc thẩm:  

Ông Nguyễn Kim K phải nộp 150.000đ (Một trăm năm mươi nghìn 

đồng); nhưng được trừ vào số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án 
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phí dân sự phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu số 0092696 ngày 01/10/2020 của 

Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh; hoàn trả lại cho những người 

kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bị đơn ông Nguyễn Kim K số tiền 150.000đ 

(Một trăm năm mươi nghìn đồng) tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm còn lại. 

4- Quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định 

là ngày 15 tháng 7 năm 2022./. 

Nơi nhận: 

 Tòa án nhân dân tối cao; 

 VKSNDCC tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

 TAND Thành phố Hồ Chí Minh; 

 VKSND Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Các đương sự;                                                                                           

 Lưu: hồ sơ (1),VP (6). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đặng Văn Ý               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


